DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT

	STT
	Số phân loại
	NHAN ĐỀ
	Tác Giả
	NHÀ XUẤT BẢN, NĂM XB, SỐ TRANG
	SL

	1. 
	340.1 T502
	101 tình huống pháp luật
	Trần Trọng Tuấn
	Tư pháp, 2005, 474 trang
	1

	2. 
	004 M458
	1038 sự cố trên phần cứng máy tính
	Lê Phụng Long hiệu đính 
	Thống kê, 2000, 843 trang
	2

	3. 
	657.4 H100
	117 sơ đồ kế toán áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của chính phủ
	Chủ biên: Hà T Ngọc Hà, Lê T Tuyết Nhung, …
	Tài chính, 2004, 311trang
	1

	4. 
	344.59701 Qu106
	119 câu hỏi và giải đáp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
	Nguyễn Giảng (biên soạn)
	Lao đông – xã hội, 2002, 415 trang
	1

	5. 
	651.29 Ph121
	150 mẫu văn bản quản lý nhà nước, hợp đồng dân sự lao động, kinh tế và thương mại, các biểu mẫu về thủ tục hành chính và các loại đơn từ, giấy từ nhân sự khác, hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài tại VIệt Nam
	Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh
	Thống kê, 2003, 411trang
	2

	6. 
	959.7 L123
	An Atlats of Việt Nam
	Vũ Tự Lập
	Pari, 1994, 422 trang
	1

	7. 
	324.2597075 B101
	Bác và Đảng 
	
	Văn hóa- thông tin, 2008, 238 trang
	1

	8. 
	324.2075092 M312
	Bách khoa thư Hồ Chí Minh
	Biên soạn: Phan Ngọc Liên, Nguyên An
	Tự điển bách khoa, 2003, 720 trang
	1

	9. 
	030.9 B102/2001
	Bách khoa tri thức phổ thông
	
	Văn hóa thông tin, 2001, 1871trang
	1

	10. 
	579.028 B103
	Bài giảng thực tập môn học vi sinh vật
	
	28 trang
	1

	11. 
	004.21 Q527
	Bài giảng môn học: Phân tích hệ thống
	Đinh Khắc Quyền biên soạn
	Đại Học Cần Thơ, 2000,73 trang
	1

	12. 
	363.7 U523/1998
	Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 1998
	
	1998,129 trang
	1

	13. 
	363.7 U523/2000
	Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 2000
	
	2000, 217 trang
	1

	14. 
	634.9 Ch513
	Báo cáo kết quả đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá công tác giao đất, khoán rừng và tổ chức sản xuất nghề rừng của tỉnh Cà Mau
	Trần Kim Chung, Trần Phú Cường
	2000, 100trang
	1

	15. 
	362.5 B108
	Báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2000: tấn công nghèo đói
	
	1999, 182 trang
	1

	16. 
	381 Ng121
	Báo cáo tổng hợp tin thị trường và phát triển
	
	Hà Nội, 2007, 140 trang
	1

	17. 
	333.7 G561
	Bảo tồn rừng tràm & đất than bùn vùng U Minh Hạ- Cà Mau
	Võ Thị Gương(chủ biên)
	Nông nghiệp, 2009, 178 trang
	2

	18. 
	613 L312
	Bảo vệ và nâng cao sức khỏe
	Mạnh Linh
	Thanh Niên,2004, 223trang
	2

	19. 
	001.2 Tr312
	Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay
	Lưu Ngọc Trinh (chủ biên )
	Giáo dục, 2002, 441 trang
	1

	20. 
	664.9 H407
	Cá thịt và chế biến công nghiệp
	Lê Văn Hoàng
	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 247trang
	2

	21. 
	577.5 Tr513
	Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - môi trường
	Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2000, 239 trang
	1

	22. 
	005.7565 C101/T1
	Các chương trình minh họa foxpro, tập 1
	Văn Thông sưu tập
	1994, 180trang
	1

	23. 
	621.3815V308/T1
	Các mạch điện tử ứng dụng; T1
	Việt Anh
	Thống kê, 2002, 208 trang
	2

	24. 
	909 B967
	Các nền văn minh thế giới : Lịch sử & văn hóa
	Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph
	Văn hóa thông tin, 2008, 1428trang
	1

	25. 
	658.8 H107
	Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu
	Dương Hữu Hạnh
	Lao động xã hội, 2007, 588 trang
	1

	26. 
	547.2 Ch125
	Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
	Phan Đình Châu
	Khoa học và kỹ thuật, 2005, 245 trang
	3

	27. 
	681.754 C101/T.1
	Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1: Các qúa trình và thiết bị cơ học. 
	Trần Hùng Dũng, Nguyễn Văn Lục, Vũ Bá Minh,…
	Đại học quốc gia TPHCM, 2005, 235trang
	1

	28. 
	344.59707 C101
	Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học
	
	Chính trị quốc gia, 2003, 796 trang
	2

	29. 
	353.8009597 C101/2007
	Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
	
	Lao động- xã hội, 2007, 192 trang
	1

	30. 
	344.59701 C101
	Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ công chức
	
	Thống kê, 2003, 765 trang
	2

	31. 
	445 x502
	Cách chia 12.000 động từ tiếng pháp
	Xuân Hùng (Biên soạn)
	Đồng Nai, 1996, 172 trang
	1

	32. 
	425 Đ105
	Cách sử dụng và trắc nghiệm các thì tiếng anh
	Đan Văn
	Tổng hợp TPHCM, 2009,138 trang
	3

	33. 
	808.6 Đ105
	Cách viết thư tiếng anh
	Đan Văn
	Tổng hợp TPHCM, 2009, 156 trang
	3

	34. 
	342.597057 H100
	Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước
	Tô Tử Hạ (chủ biên)
	Lao động- xã hội, 2002, 851 trang
	1

	35. 
	370.116 B121
	Cẩm nang du học nước ngoài
	Trương Bân (biên soạn)
	Thông Tấn, 2003, 439 trang
	2

	36. 
	370.7 B450
	Cẩm nang giảng dạy
	
	Lao động, 2008, 515 trang
	1

	37. 
	428.24 P996
	Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2002-2003 
	
	Trẻ, 2004, 659 trang
	2

	38. 
	428.24 P996
	Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2004-2005 
	
	Trẻ, 2010, 659 trang
	2

	39. 
	025 V308
	Cẩm nang nghề Thư Viện
	Lê Văn Viết
	Văn hóa thông tin, 2000, 629 trang
	1

	40. 
	330.9597 L502
	Cần Thơ: Thế và lực mới trong thế kỷ XXI = Can Tho: New image in century XXI
	Chu Viết Luân (Chủ biên)
	Chính trị quốc gia, 2006, 548 trang
	4

	41. 
	628.144 Nh507
	Cấp thoát nước
	Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ,…
	Khoa học và kỹ thuật, 2003, 433trang
	2

	42. 
	582.09 H450/T2
	Cây cỏ Việt Nam, quyển II
	Phạm Hoàng Hộ
	Trẻ, 2003, 951 trang
	1

	43. 
	615.882 C126/T1
	Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 1
	
	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1138 trang
	2

	44. 
	615.882 C126/T2
	Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 2
	
	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1254 trang
	2

	45. 
	615.9512 Ch124
	Chất độc da cam thảm kịch và di họa
	
	Văn nghệ TPHCM, 2004,  173trang
	1

	46. 
	664 L527
	Chế biến rong biển
	Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, .
	Nông nghiệp, 2004, 223trang
	1

	47. 
	
	Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	Tài chính, 2011, 850 trang
	1

	48. 
	
	Chính trị học hỏi và đáp
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 255trang
	1

	49. 
	570.15195 Ch527/1991
	Chuyên đề: sinh trắc
	
	Đại học Cần Thơ, 1991, 138 trang
	1

	50. 
	
	Cơ sở cho phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở ĐBSCL
	Mai Văn Nam (chủ biên)
	Giáo dục, 2008, 532 trang
	1

	51. 
	531 H455
	Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi
	Lê Ngọc Hồng, Lê Ngọc Thạch
	Khoa học và kỹ thuật, 2002, 239 trang
	1

	52. 
	005.74 M107
	Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị
	Phạm Trọng Mạnh chủ biên
	Xây dựng, 1999, 171 trang
	1

	53. 
	620.0044 V561
	Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật
	Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái
	Khoa học và kỹ thuật, 2001, 291trang
	2

	54. 
	 577 T106
	Cơ sở sinh thái học
	Vũ Trung Tạng
	Giáo dục, 2003, 264 trang
	2

	55. 
	628.168 C455
	Công nghệ & thiết bị xử lý nước thải nhân dụng & công nghiệp
	
	1998,50trang
	1

	56. 
	363.7 S431
	Công nghệ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
	Phạm Song, Nguyễn Bá Trinh, Vũ Văn Hiếu
	Khoa học và kỹ thuật, 1996,140trang
	1

	57. C
	623.88 L600
	Công tác tàu thủy
	
	414 trang
	1

	58. 
	361.3 O408
	Công tác xã hội đại cương
	Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)
	ĐH Mở bán công TPHCM,1994,147 trang
	2

	59. 
	628.144 D513
	Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước
	Lê Dung
	Xây Dựng, 2003,215trang
	1

	60. 
	 333.9516 Qu603
	Đa dạng sinh học
	Phạm Bình Quyền (chủ biên)
	Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2002
	2

	61. 
	577.698 H455
	Đặc điểm rừng ngập mặn Việt Nam vấn đề phục hồi và sử dụng bền vững
	Phan Nguyên Hồng, Mai Sỹ Tuấn
	1997, 90 trang
	2

	62. 
	
	Đại từ điển tiếng việt
	
	Văn hóa thông tin, 1999, 1890 trang
	1

	63. 
	428.34 Đ104
	Đàm thoại tiếng Anh qua điện thoại
	
	TPHCM, 2003, 196 trang
	2

	64. 
	361.9597 Đ107
	Đánh giá về nghèo khổ với sự tham gia của cộng đồng
	
	1999, 60 trang
	1

	65. 
	378.071 Tr561/T1
	Danh mục tra cứu : chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 1
	
	Đại Học Cần Thơ, 2008, 335 trang
	1

	66. 
	378.071 Tr561/T2
	Danh mục tra cứu: chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 2
	
	Đại Học Cần Thơ, 2008, 1509 trang
	1

	67. 
	378.071 Tr561/T3
	Danh mục tra cứu: chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 3
	
	Đại Học Cần Thơ, 2008, 2547 trang
	1

	68. 
	630.3 O28
	Danh từ nông nghiệp
	Reizaburo Oe, Võ Tòng Anh
	Đại Học Cần Thơ, 1997, 627trang
	2

	69. 
	
	Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	
	Chính trị quốc gia, 2007, 112 trang
	2

	70. 
	
	Đề cương bài giảng nhà nước và pháp luật
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 252trang
	1

	71. 
	
	Đề cương bài giảng xử lý tình huống chính trị
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 115trang
	1

	72. 
	
	Đề cương bài giảng: Chính trị học
	
	Chính trị- hành chính, 2008, 340trang
	1

	73. 
	
	Đề cương bài giảng: chủ nghĩa xã hội khoa học 
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 226trang
	1

	74. 
	
	Đề cương bài giảng: Khoa học quản lý
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 156trang
	1

	75. 
	
	Đề cương bài giảng: Kinh tế học phát triển
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 264 trang
	1

	76. 
	
	Đề cương bài giảng: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 247trang
	2

	77. 
	
	Đề cương bài giảng: lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của  Đảng cộng sản Việt Nam
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 227trang
	1

	78. 
	
	Đề cương bài giảng: Quản lý kinh tế
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 300trang
	1

	79. 
	
	Đề cương bài giảng: Tâm lý học lãnh đạo- quản lý
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 284trang
	1

	80. 
	
	Đề cương bài giảng: Triết học Mác – Lênin
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 358trang
	1

	81. 
	
	Đề cương bài giảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 259trang
	1

	82. 
	
	Đề cương bài giảng: Xã hội học trong quản lý
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 259trang
	1

	83. 
	
	Đề cương bài giảng: Xây dựng Đảng
	
	Chính trị- hành chính, 2010, 296trang
	1

	84. 
	332.1532 W927
	Đến với ngân hàng thế giới : (Tài liệu hướng dẫn)
	
	Văn hóa thông tin, 2004,295 trang
	3

	85. 
	576.5 H450
	Di truyền học
	Phạm Thành Hổ
	Giáo dục, 2001, 613 trang
	5

	86. 
	591.35 Nh121
	Di truyền học động vật
	Phan Cự Nhân 
	Khoa học và kỹ thuật, 2001, 235trang
	2

	87. 
	575.1 Th116
	Di truyền học quần thể
	Đỗ Lê Thăng
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, 134 trang
	2

	88. 
	576.5 Nh121/T1
	Di truyền học tập 1
	Phan cự Nhân (chủ biên)
	Đại học sư phạm, 2003, 324 trang
	3

	89. 
	576.5 Nh121/T2
	Di truyền học tập 2
	Phan Cự Nhân (chủ biên)
	Đại học sư phạm, 2004, 307 trang
	3

	90. 
	915.97 Th455/T3
	Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam; T3: Các tỉnh vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ
	Lê Thông (chủ biên)
	Giáo dục, 2004, 399 trang
	2

	91. 
	915.97 Th455/T1
	Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam. Phần I: Các tỉnh và thành phố đồng bằng sông Hồng
	Lê Thông (chủ biên)
	Giáo dục, 2003, 307 trang
	3

	92. 
	915.97 Th455/T2
	Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam. Tập 2: Các tỉnh vùng Đông Bắc
	Lê Thông (chủ biên)
	Giáo dục, 2002, 380 trang
	2

	93. 
	915.97 S464
	Địa lý tỉnh Cần Thơ
	Chủ biên : Trần Đức Sơn, Đỗ Thị Chính
	Cần Thơ, 1999, 192 trang
	2

	94. 
	551.7 Đ301
	Địa tầng học và phương pháp nghiên cứu
	Phan Cự Tiến, Nguyễn Xuân Hãn, Vũ Khúc…
	Khoa học và kỹ thuật, 1984, 252 trang
	1

	95. 
	338.7 Tr431
	Doanh nghiệp Việt Nam sự hội nhập khu vực và thế giới
	
	ĐH Quốc Gia TP HCM, 2002
	1

	96. 
	613.620289 B312
	Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc.
	Hoàng Văn Bính
	Khoa học và kỹ thuật, 2002, 593trang
	2

	97. 
	571.95 B100
	Độc học môi trường
	Lê Huy Bá
	Đại học quốc gia TPHCM,2002, 618trang
	1

	98. 
	346.597065 B450
	Đổi mới quản lý doanh nghiệp và chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
	
	Lao động- xã hội, 2002, 407 trang
	1

	99. 
	949.3 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Bỉ
	
	Trẻ, 2004, 189trang
	2

	100. 
	967.1 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Cameroon
	
	Trẻ, 2004, 163trang
	2

	101. 
	943 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Đức
	
	Trẻ, 2004, 175trang
	2

	102. 
	949.5 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Hy Lạp
	
	Trẻ, 2004, 175trang
	2

	103. 
	945 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Italy
	
	Trẻ, 2004, 183 trang
	2

	104. 
	959.4 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Lào
	
	Trẻ, 2003, 165 trang
	2

	105. 
	959.5 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Malaysia
	
	Trẻ, 2004, 191 trang
	2

	106. 
	972 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Mexico
	
	Trẻ, 2004, 167trang
	2

	107. 
	952 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Nhật Bản
	
	Trẻ, 2004, 171trang
	2

	108. 
	944 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Pháp
	
	Trẻ, 2004, 195trang
	2

	109. 
	959.57 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Singapore
	
	Trẻ, 2004, 177trang
	2

	110. 
	946 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Tây Ban Nha
	
	Trẻ, 2003, 177trang
	2

	111. 
	959.3 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Thái Lan
	
	Trẻ, 2004, 187trang
	2

	112. 
	951.9 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Triều Tiên
	
	Trẻ, 2004, 199trang
	2

	113. 
	951 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa : Trung Quốc
	
	Trẻ, 2004, 183 trang
	2

	114. 
	958.1 Đ452
	Đối thoại với các nền văn hóa Afghanistan
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